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TÓM TẮT 

Khi nghiên cứu lịch sử phát triển kinh tế - xã hội việc tập trung viết tốt về phần phương 

pháp nghiên cứu và những vấn ñề lý luận về chuyển biến kinh tế - xã hội là rất quan trọng. 

Thực hiện tốt phương pháp nghiên cứu và cơ sở lý luận của ñối tượng cần nghiên cứu sẽ tạo 

ñiều kiện cho bài nghiên cứu khoa học có chất lượng cao. Trong bài viết này tác giả sẽ ñề xuất 

một số vấn ñề khi nghiên cứu về lịch sử chuyển biến kinh tế - xã hội thời kỳ ñổi mới. 

 

1. ðặt vấn ñề 

Trong những năm gần ñây, nghiên cứu về lịch sử ñương ñại, các nhà khoa học 
nói chung và các nhà sử học nói riêng rất quan tâm nghiên cứu về vấn ñề lịch sử kinh tế 
- xã hội. Bên cạnh rất nhiều nhà khoa học, nhiều giảng viên ngành lịch sử ñầu tư công 
sức nghiên cứu, còn có rất nhiều học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành lịch sử Việt 
Nam chọn các ñề tài về lịch sử phát triển kinh tế - xã hội ñể làm luận văn thạc sĩ hay 
luận án tiến sĩ. Tên các ñề tài nghiên cứu về lịch sử kinh tế - xã hội thường ñược chọn là 
“Chuyển biến kinh tế - xã hội” ở một ñịa phương cụ thể, hoặc một vùng cụ thể nào ñó. 
Ví dụ như: Chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long (1986 - 2006), Chuyển biến kinh 
tế - xã hội ở ñồng bằng sông Cửu Long từ sau năm 1975 ñến nay, Chuyển biến kinh tế 
xã hội ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời kỳ ñầu ñổi mới (1986 - 1996)… 

Tuy nhiên, tuyệt ñại ña số các ñề tài khoa học, các luận văn thạc sĩ hay luận án 
tiến sĩ ngành lịch sử Việt Nam khi viết về “chuyển biến kinh tế - xã hội” thường không 
viết kỹ về phần phương pháp nghiên cứu và những vấn ñề lý luận về chuyển biến kinh 
tế - xã hội. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các ñề tài khi nghiên cứu về chuyển biến kinh 
tế - xã hội thường có một cấu trúc chung là: 1. Giới thiệu về vị trí ñịa lý, tình hình kinh 
tế - xã hội… của không gian ñối tượng nghiên cứu (về một ñịa phương, một tỉnh hoặc 
về một vùng kinh tế nào ñó); 2. Trình bày thực trạng chuyển biến kinh tế - xã hội của 
ñối tượng nghiên cứu trong một khoảng thời gian cụ thể; 3. Rút ra những ñặc ñiểm và 
ñề xuất những giải pháp ñể việc chuyển biến kinh tế - xã hội ở nơi ñó ngày càng tốt hơn, 
bền vững hơn. 

Theo chúng tôi, nghiên cứu về “lịch sử chuyển biến kinh tế - xã hội” trong một 
không gian nhất ñịnh theo hướng như trên thì cơ bản là ñúng nhưng chưa ñủ, và ñặc biệt 
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là chưa ñáp ứng ñược yêu cầu khoa học toàn diện của một công trình nghiên cứu, vì yêu 
cầu khoa học trước tiên của một ñề tài nghiên cứu là phải trình bày thật rõ ràng phương 
pháp nghiên cứu và vấn ñề lý luận của ñối tượng cần nghiên cứu. 

Xuất phát từ thực tế ñó, trong bài viết này chúng tôi xin góp phần ñề xuất một số 
vấn ñề khi nghiên cứu về lịch sử chuyển biến kinh tế - xã hội thời kỳ ñổi mới. 

2. Các phương pháp cần thiết nghiên cứu về lịch sử chuyển biến kinh tế - xã hội  

Nghiên cứu về “chuyển biến kinh tế - xã hội” tức là nghiên cứu về quá trình biến 
ñổi kinh tế - xã hội, hay nói cách khác là nghiên cứu về lịch sử phát triển kinh tế - xã 
hội. Chính vì thế, trong ñề tài nghiên cứu nhất thiết phải sử dụng cả phương pháp 
nghiên cứu của khoa học lịch sử, khoa học kinh tế lẫn xã hội học. Ngoài ra, nếu quá 
trình “chuyển biến kinh tế - xã hội” ấy diễn ra trong một không gian cụ thể (ở một ñịa 
phương, một tỉnh hay một vùng…) có vị trí ñịa lý rõ ràng, ñược chia ra dựa trên tiêu chí 
ñịa lý kinh tế (như nghỉên cứu chuyển biến kinh tế - xã hội ở Vùng kinh tế trọng ñiểm 
Bắc bộ, ở Vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung, hay ở Vùng kinh tế trọng ñiểm phía 
Nam…) thì ñề tài nghiên cứu còn phải kết hợp sử dụng cả những phương pháp nghiên 
cứu của ñịa lý kinh tế. 

Như vậy, ñể giải quyết toàn diện các vấn ñề khoa học ñặt ra của ñề tài nghiên 
cứu về chuyển biến kinh tế - xã hội, ñề tài phải áp dụng cách tiếp cận liên ngành sử học 
- kinh tế học - xã hội học - ñịa lý học ñể phân tích thực tiễn, ñồng thời phân tích và tổng 
hợp một số khía cạnh của quá trình biến ñổi kinh tế và xã hội cả từ những góc ñộ 
chuyên ngành lẫn từ một cách nhìn tổng thể. ðặc biệt, vì là ñề tài nghiên cứu kinh tế - 
xã hội dưới góc ñộ của lịch sử nên phương pháp nền tảng, phương pháp chủ yếu sử 
dụng trong ñề tài vẫn là phương pháp nghiên cứu lịch sử theo quan ñiểm duy vật lịch sử 
và phương pháp lôgic. 

Phương pháp lịch sử sử dụng trong ñề tài với mục ñích chính là dùng ñể xem 
xét và trình bày quá trình phát triển các mặt của kinh tế - xã hội theo một trình tự liên 
tục. Quá trình phát triển liên tục này phải ñược ñặt trong mối liên hệ với các yếu tố khác 
nhau như vị trí ñịa lý, tiềm năng thiên nhiên, tiềm lực xã hội, chính sách vĩ mô… Sử 
dụng phương pháp lịch sử trong ñề tài là ñể ñảm bảo tính liên tục về thời gian của các 
sự kiện; làm rõ ñiều kiện và ñặc ñiểm phát sinh, phát triển và biểu hiện của chúng, làm 
sáng tỏ các mối liên hệ ña dạng của chúng với các yếu tố liên quan. 

Như vậy, sử dụng phương pháp lịch sử trong ñề tài ñể có thể dựng lại bức tranh 
toàn cảnh, chân thực, khoa học, phản ánh ñúng lịch sử và quy luật vận ñộng của quá 
trình chuyển biến kinh tế - xã hội của không gian nghiên cứu. 

Bên cạnh ñó, ñể ñề tài về lịch sử kinh tế - xã hội có tính lý luận và khoa học thì 
còn phải sử dụng phương pháp logic và các phương pháp khác trong khoa học lịch sử. 

Phương pháp logic sử dụng trong ñề tài là ñể xem xét, nghiên cứu các sự kiện, 
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thời ñiểm, kết quả… về kinh tế - xã hội diễn ra trong không gian nghiên cứu dưới dạng 
tổng quát, nhằm vạch ra bản chất, khuynh hướng tất yếu, quy luật vận ñộng của lịch sử 
phát triển. Hơn nữa, sử dụng phương pháp lôgic còn nhằm ñể lý giải, khái quát, ñánh 
giá và rút ra những kết luận từ quá trình chuyển biến kinh tế - xã hội của không gian 
nghiên cứu trong một thời gian nhất ñịnh.  

Các phương pháp khác ñược sử dụng trong ñề tài thường là: phương pháp 
phân tích so sánh (phương pháp này là sự hỗ trợ cần thiết làm nổi bật tính thống nhất 
giữa lịch sử và lôgic), phương pháp ñồng ñại (phương pháp này giúp ñề tài bao quát 
ñược toàn vẹn và ñầy ñủ quá trình lịch sử; so sánh ñược diễn biến, kết quả diễn ra trong 
cùng một thời gian ở các không gian nghiên cứu tương tự khác hay ở các tổ chức kinh 
tế, tổ chức xã hội khác nhau trong cùng không gian nghiên cứu…). 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế vào ñề tài lịch sử chuyển biến kinh tế - 
xã hội trong giai ñoạn hiện nay nên tiếp cận theo ñịnh hướng của kinh tế chính trị và ñặc 
biệt là theo học thuyết kinh tế chính trị Mác-Lênin. Tức là xem kinh tế như một hệ 
thống biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Trong ñó, không chỉ 
nghiên cứu các biểu hiện bên ngoài của các quá trình kinh tế mà còn liên hệ chúng với 
bản chất xã hội, sự tác ñộng của kinh tế ñối với xã hội và xã hội ñối với kinh tế trong 
một giai ñoạn lịch sử nhất ñịnh.  

Các phương pháp nghiên cứu kinh tế chủ yếu sử dụng trong khi nghiên cứu về 
lịch sử kinh tế - xã hội là phương pháp thống kê kinh tế, phương pháp phân tích 
kinh tế, phương pháp chuyên khảo và ñặc biệt là phương pháp so sánh hệ thống 
kinh tế. Ở phương pháp so sánh hệ thống kinh tế, những người nghiên cứu lịch sử kinh 
tế nên sử dụng 2 cách chính:  

Một là: so sánh hệ thống kinh tế ở các giai ñoạn khác nhau - phân tích so sánh 
dọc (Ví dụ sử dụng khi so sánh kinh tế trước và sau khi Vùng kinh tế trọng ñiểm phía 
nam hình thành, hoặc trước và sau khi tỉnh Bình Dương tái lập…) 

Hai là: so sánh hệ thống kinh tế trong cùng một giai ñoạn - phân tích so sánh 
ngang (Ví dụ sử dụng khi so sánh kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân, kinh tế vốn 
trong nước và kinh tế có vốn ñầu tư nước ngoài…) 

Về phương pháp nghiên cứu xã hội học, tốt nhất cho các ñề tài nghiên cứu về 
lịch sử chuyển biến kinh tế - xã hội là phương pháp ñiều tra xã hội học. Bên cạnh ñó, 
các phương pháp nghiên cứu xã hội học khác cũng cần sử dụng là phương pháp khảo 
sát xã hội học, phương pháp thống kê xã hội học và phương pháp phân tích số liệu 
xã hội học. 

Ngoài ra, nếu cần thiết phải sử dụng phương pháp nghiên cứu ñịa lý kinh tế thì 
phù hợp nhất cho các ñề tài lịch sử chuyển biến kinh tế - xã hội ở một không gian ñịa lý 
cụ thể phải sử dụng phương pháp ñịa lý kinh tế lịch sử (tức là nghiên cứu lịch sử gắn 
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với khía cạnh không gian của cơ cấu kinh tế) và ñịa lý kinh tế vùng (xem xét các ñiều 
kiện kinh tế của vùng trong mối liên hệ với các yếu tố khác cấu thành nên - tự nhiên, xã 
hội, con người…). 

3. Những vấn ñề lý luận về chuyển biến kinh tế - xã hội 

3.1. Nhận thức về chuyển biến kinh tế - xã hội 

Theo cách hiểu thông thường, chuyển biến kinh tế - xã hội là sự thay ñổi trạng 
thái của nền kinh tế - xã hội từ thời ñiểm này sang thời ñiểm khác. Tuy nhiên, các khái 
niệm kiểu như thế chưa phản ánh ñược bản chất và chưa nêu ra ñược mục ñích của quá 
trình chuyển biến (vì ñây không phải là một quá trình vận ñộng tự thân mà là quá trình 
có sự ñiều khiển chủ quan của con người). 

“Chuyển biến kinh tế - xã hội” có thể hiểu là quá trình thay ñổi cả về lượng và 
chất của nền kinh tế - xã hội. ðó là một quá trình biến ñổi lâu dài, do nhiều yếu tố tác 
ñộng và quá trình biến ñổi ñó có sự kết hợp một cách chặt chẽ giữa hai yếu tố kinh tế và 
xã hội.  

Nội dung của chuyển biến kinh tế - xã hội ñược khái quát theo ba tiêu thức: 

Một là, sự gia tăng tổng mức thu nhập của nền kinh tế và mức gia tăng thu nhập 
bình quân trên một ñầu người. ðây là tiêu thức thể hiện quá trình biến ñổi về số lượng 
của nền kinh tế, là ñiều kiện cần ñể nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của người 
dân và thực hiện những mục tiêu khác của phát triển.  

Hai là, sự biến ñổi theo ñúng xu thế vận ñộng của cơ cấu kinh tế. ðây là tiêu 
thức phản ánh sự biến ñổi về chất của nền kinh tế. ðể phân biệt các giai ñoạn phát triển 
kinh tế hay so sánh trình ñộ phát triển giữa các vùng, các quốc gia với nhau, người ta 
thường dựa vào dấu hiệu về cơ cấu ngành kinh tế mà vùng hay quốc gia ñạt ñược.  

Ba là, sự biến ñổi ngày càng tốt hơn trong các vấn ñề xã hội. Mục tiêu cuối cùng 
của phát triển kinh tế là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xóa bỏ nghèo ñói, 
suy dinh dưỡng, sự tăng lên của tuổi thọ bình quân, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch 
vụ y tế, nước sạch, trình ñộ dân trí giáo dục của ña số quần chúng nhân dân. Hoàn thiện 
các tiêu chí trên là sự thay ñổi về chất xã hội của quá trình phát triển. 

Như vậy, có thể hiểu chuyển biến kinh tế - xã hội là một quá trình thay ñổi về 
mọi mặt của kinh tế - xã hội trong một thời kỳ nhất ñịnh. Trong ñó bao gồm cả tổng 
mức thu nhập của nền kinh tế, mức gia tăng thu nhập bình quân trên một ñầu người, sự 
tăng lên về quy mô sản lượng, về cơ cấu kinh tế, về hưởng thụ xã hội của người dân 
(ñời sống chính trị, xã hội và văn hóa)…  

Hơn thế nữa, giống như các lĩnh vực khác trong cuộc sống, theo thời gian thực 
trạng kinh tế - xã hội cũng luôn có sự chuyển biến, thay ñổi theo từng thời kỳ phát triển, 
bởi các yếu tố hợp thành kinh tế - xã hội không cố ñịnh mà luôn luôn biến ñổi. Những 
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sự thay ñổi về cơ cấu các ngành kinh tế, cơ cấu các thành phần kinh tế hay sự thay ñổi 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cấp quản lý vĩ mô... ñều tạo ra sự chuyển biến 
kinh tế - xã hội. 

Sự chuyển biến kinh tế - xã hội phản ánh trình ñộ phát triển của ñời sống xã hội, 
biểu hiện chủ yếu trên hai mặt: một là, kinh tế càng phát triển càng tạo ñiều kiện cho 
quá trình biến ñổi xã hội trở nên sâu sắc; hai là, sự phát triển của xã hội, ñến lượt nó lại 
càng làm cho các mối quan hệ kinh tế ñược củng cố và phát triển. Thông thường, sự 
thay ñổi về kinh tế sẽ tác ñộng mạnh và phản ánh trình ñộ phát triển của xã hội. 

Thấy ñược vai trò quan trọng, mang tính chất quyết ñịnh của quá trình chuyển 
biến kinh tế ñối với chuyển biến xã hội nên các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu 
và ñưa ra các quan niệm của riêng mình. Các quan niệm ñược xem xét dựa trên các góc 
ñộ khác nhau nhưng ñều tập trung chủ yếu vào xu hướng chuyển biến hiệu quả nhất của 
nền kinh tế. Quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ở Việt Nam trong giai ñoạn hiện 
nay diễn ra trong bối cảnh vừa chịu tác ñộng mạnh mẽ của quá trình chuyển ñổi thể chế 
ở bên trong, lại vừa chịu chi phối của tình hình kinh tế thế giới, ñặc biệt là của quá trình 
toàn cầu hoá, do ñó cách tiếp cận về chuyển biến kinh tế cũng thay ñổi.1  

Ông Ngô Doãn Vịnh, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược - Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư, trong tác phẩm Những vấn ñề chủ yếu về kinh tế phát triển có ñưa ra cách nhìn 
nhận mới về chuyển biến kinh tế - xã hội. Ông cho rằng, những sự thay ñổi trong xã hội 
trước hết là do sự chuyển biến về kinh tế, mà chuyển biến kinh tế “là sự thay ñổi tỷ lệ 
thành phần, cơ cấu kinh tế từ trạng thái này sang trạng thái khác nhằm có ñược sự phát 
triển tốt hơn, hiệu quả hơn”2. Cách nhìn nhận này ñã tương ñối nói lên ñược bản chất 
của chuyển biến kinh tế. 

Cũng theo ông Ngô Doãn Vịnh, chuyển biến kinh tế không phải ñơn thuần là sự 
tăng trưởng kinh tế, mà là quá trình tích luỹ về lượng, dẫn ñến sự biến ñổi về chất của 
nền kinh tế. Theo ñó, kinh tế sẽ chuyển dịch từ ñơn giản ñến phức tạp (tức là số ngành, 
số sản phẩm ngày càng nhiều; phạm vi liên kết ngày càng rộng: từ ít ñến nhiều, từ trong 
nước ra ngoài nước), từ trạng thái có trình ñộ thấp sang trạng thái có trình ñộ cao hơn (ý 
nói về trình ñộ công nghệ và quy mô, chất lượng sản xuất hàng hoá ngày một cao) nhằm 
ñem lại lợi ích lớn hơn như mong muốn của con người và xã hội qua các thời kỳ phát 
triển. 

                                                   

 

 
1 Bùi Tất Thắng, Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2006, 
trang 28.  
2 Những vấn ñề chủ yếu về kinh tế phát triển, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2006. 
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3.2. Các nguồn lực chủ yếu trong chuyển biến kinh tế - xã hội 

3.2.1. Nguồn nhân lực và nguồn lao ñộng 

Nguồn nhân lực là một bộ phận của dân số trong ñộ tuổi qui ñịnh có khả năng 
tham gia lao ñộng. Nguồn nhân lực biểu hiện trên hai mặt: 

- Về số lượng: tổng số những người ñang ở ñộ tuổi làm việc theo qui ñịnh của 
nhà nước và thời gian làm việc có thể huy ñộng ñược của họ. 

- Về chất lượng: trình ñộ chuyên môn và sức khỏe của người lao ñộng. 

Nguồn lao ñộng là tổng số những người trong ñộ tuổi qui ñịnh có khả năng tham 
gia lao ñộng, trực tiếp góp phần tạo ra thu nhập của xã hội; cũng như nguồn nhân lực, 
nguồn lao ñộng cũng có hai mặt là số lượng và chất lượng. 

Trong phát triển kinh tế - xã hội, “nguồn lực con người là nguồn lực của mọi 
nguồn lực”, là “tài nguyên của mọi tài nguyên”, nhưng cũng là “rủi ro của mọi rủi ro”. 
Cho nên, con người có sức khỏe, trí tuệ, tay nghề cao, có ñộng lực và nhiệt tình, ñược tổ 
chức chặt chẽ sẽ là nhân tố cơ bản cho mọi chuyển biến kinh tế - xã hội. 

Về số lượng, nguồn lực lao ñộng phụ thuộc: Tốc ñộ tăng dân số và lao ñộng, xu 
hướng thay ñổi công nghệ, cơ cấu, số lượng và tính chất của lao ñộng (thủ công hay cơ 
khí, tự ñộng hóa), năng lực tích lũy vốn ñể mở rộng sản xuất (hoặc các dịch vụ xã hội) 
của mỗi quốc gia, mỗi vùng miền trong từng thời kỳ nhất ñịnh. 

Về chất lượng, nguồn lực lao ñộng thể hiện ở tình trạng thể lực, trí tuệ của người 
lao ñộng qua các thời kỳ, chất lượng nguồn nhân lực phụ thuộc chủ yếu vào chế ñộ 
phân phối sản phẩm và ñịa vị của người lao ñộng, mục ñích của nền sản xuất, sự tác 
ñộng của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, chính sách giáo dục ñào tạo và chăm 
sóc y tế của quốc gia, vùng miền trong từng thời kỳ. 

ðể phát huy nguồn lực con người, Nhà nước cần phải có chiến lược phát triển 
con người, trước hết là nâng cao về số lượng, chất lượng hệ thống giáo dục, y tế, bảo 
hiểm xã hội, bồi dưỡng nhân tài… cùng với việc quản lý và sử dụng hợp lý nguồn nhân 
lực. 

3.2.2. Tài nguyên thiên nhiên 

Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố của tự nhiên mà con người có thể sử dụng, khai 
thác và chế biến tạo ra sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu (vật chất và cả phi vật chất). 
Tài nguyên thiên nhiên ñược hình thành do sự ưu ñãi của thiên nhiên và cần phải trải 
qua quá trình lâu dài.  

Qui mô tài nguyên ñược xác ñịnh qua thăm dò và trữ lượng khai thác. Phần ñóng 
góp của nguồn tài nguyên vào thu nhập ñược xác ñịnh qua chỉ tiêu khả năng khai thác 
hằng năm.  
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Tài nguyên thiên nhiên có ba loại: 

- Tài nguyên không có khả năng tái sinh, ñó là những tài ngyên có qui mô không 
tăng, hoặc những tài nguyên khi sử dụng thì hết dần và cạn kiệt. 

- Tài nguyên có khả năng tái sinh thông qua hoạt ñộng của con người, như tài 
nguyên rừng, ñộng thực vật trên cạn và dưới nước… 

- Tài nguyên có khả năng tái sinh vô tận trong thiên nhiên. ðó là nguồn năng 
lượng mặt trời, nguồn nước, khí hậu, không khí. 

Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố quan trọng tác ñộng ñến cơ cấu sản xuất, mức 
ñộ chuyên môn hóa và sự phân bố lực lượng sản xuất. Tài nguyên thiên nhiên cũng là 
yếu tố quan trọng tạo ñiều kiện thuận lợi cho quá trình tích lũy vốn và phát triển ổn ñịnh. 

Tuy nhiên, tài nguyên thiên nhiên không phải là ñộng lực mạnh mẽ nhất ñể phát 
triển kinh tế - xã hội. Những thập niên ñầu thế kỷ XX thường có quan ñiểm cho rằng, tài 
nguyên thiên nhiên là yếu tố cơ bản ñạt ñược tăng trưởng kinh tế cao. ðến những thập 
niên cuối thế kỷ XX và ñặc biệt là ñầu thế kỷ XXI, ñiều này không còn ñúng nữa bởi 
hàm lượng chất xám trong sản phẩm giờ ñây có khi lớn hơn nhiều so với giá trị của tài 
nguyên của sản phẩm. 

3.2.3. Khoa học công nghệ  

Trước ñây tồn tại một thời gian dài quan ñiểm sự chuyển biến kinh tế - xã hội 
chỉ phụ thuộc vào các yếu tố tài nguyên, vốn, lao ñộng. Theo quan ñiểm này, ñể phát 
triển kinh tế vấn ñề cơ bản là tăng số lượng người lao ñộng và trang thiết bị, máy móc, 
ñất ñai… ðó là quan ñiểm phát triển theo chiều rộng. 

Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ñã chứng minh, ngoài các yếu tố trên còn có 
các yếu tố khác ngày càng giữ vị trí quan trọng ñối với việc phát triển kinh tế, phát triển 
xã hội ñó là khoa học công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất và nhấn mạnh mặt trí tuệ của 
lao ñộng - ñây cũng chính là những yếu tố phát triển kinh tế theo chiều sâu. 

Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật - công nghệ hiện ñại ñược hiểu: ðó là sự 
thay ñổi căn bản trong bản thân khoa học, kỹ thuật, công nghệ; trong mối quan hệ giữa 
khoa học - kỹ thuật - công nghệ; trong chức năng xã hội của khoa học, kỹ thuật, công 
nghệ; trong ñó, quan trọng nhất là sự thay ñổi các yếu tố bên trong của lực lượng sản 
xuất. ðặc biệt là vai trò của con người, dưới sự dẫn ñường của khoa học. 

Nhờ khoa học công nghệ, lao ñộng thủ công ñược thay thế bằng máy móc, tự 
ñộng hóa cao ñộ, bằng sử dụng máy tính và hiện ñại sản xuất trên cơ sở phát minh khoa 
học mới nhất. 

Ngày nay, khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng và 
phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ ñã 
làm cho chi phí về lao ñộng, vốn, tài nguyên trên một ñơn vị sản phẩm giảm xuống (tức 
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là hiệu quả sử dụng những yếu tố này tăng lên). Sự phát triển của khoa học và công 
nghệ cho phép tăng trưởng và tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu, làm xuất hiện những 
ngành kinh tế có hàm lượng khoa học cao như: công nghệ ñiện tử, công nghệ thông tin, 
công nghệ sinh học… ñang là cơ hội và thách thức ñối với các quốc gia kém phát triển 
và ñang hướng tới nền kinh tế tri thức. Khoa học – công nghệ ñảm bảo cho sự phát triển 
nhanh và bền vững, nó ñược coi là “chìa khóa màu nhiệm” cho phát triển. 

3.2.4. Vốn ñầu tư  

ðể phát triển kinh tế - xã hội phải có những yếu tố ñầu vào cho tăng trưởng như 
vốn sản xuất, lao ñộng, tài nguyên, khoa học công nghê, quản lý và tổ chức, qui mô sản 
xuất… Trong yếu tố trên ñều phụ thuộc chặt chẽ vào vốn ñầu tư. 

Theo nghĩa rộng, vốn là toàn bộ tài sản ñược sử dụng cho sản xuất kinh doanh 
và phát triển. Vốn tồn tại dưới hai hình thức: Vốn tài chính và vốn hiện vật. Vốn tài 
chính ñược tồn tại dưới hình thức tiền tệ hay các loại chứng khoán; vốn hiện vật tồn tại 
dưới hình thức vật chất của quá trình sản xuất kinh doanh và phát triển như cơ sở hạ 
tầng, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu… 

Một sự chuyển biến thật sự về kinh tế - xã hội không chỉ dừng lại ở việc tăng 
khối lượng vốn ñầu tư, mà còn phải ñặc biệt chú ý hiệu quả sử dụng vốn, quản lý vốn 
chặt chẽ, ñầu tư vốn hợp lý vào các ngành, các lĩnh vực. 

3.2.5. Cơ cấu xã hội 

Những vấn ñề cá nhân, gia ñình, xã hội, dân tộc… là những nhân tố cực kỳ quan 
trọng trong chuyển biến kinh tế - xã hội. Nếu các mối quan hệ hài hòa, thúc ñẩy nhau thì 
kinh tế - xã hội sẽ phát triển. Không thể có phát triển khi chỉ coi trọng phát triển kinh tế 
mà không ñể ý ñến phát triển xã hội, vì sự phát triển kinh tế có thể ñưa ñến bất bình 
ñẳng về xã hội ngày càng lớn. Phải ñảm bảo tính dân chủ trong cả kinh tế - chính trị - xã 
hội mới huy ñộng ñược mọi tầng lớp nhân dân vào sự phát triển chung, tạo ra một sự 
năng ñộng trong chuyển biến kinh tế - xã hội. 

Xét ñến cùng, chuyển biến kinh tế - xã hội vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả 
của sự chuyển biến của con người, không chỉ là con người cá nhân mà còn là con người 
cộng ñồng. Con người chỉ có thể phát huy hết năng lực của mình trong một khung cảnh 
xã hội dân chủ, lành mạnh, ñồng thuận và một cấu trúc tổ chức quản lý khoa học, tiến 
bộ. 

3.2.6. Yếu tố chính trị 

Chính trị, hiểu theo nghĩa ñầy ñủ, ñó là các phương án, nguồn lực, cách thức tổ 
chức hoạt ñộng sao cho các việc của dân (mưu cầu hạnh phúc) diễn ra một cách tốt nhất. 
Theo nghĩa hẹp, chính là hệ thống các ñường lối, chính sách, thể chế và tổ chức thực 
hiện. ðể sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, chính trị phải tạo ra ñược môi trường 
tạo cho nhân dân khả năng phát triển ñể phát triển cơ hội của mình, mỗi con người bất 
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kể nam hay nữ phải có sự phát triển. 

Nói chung, quá trình chuyển biến kinh tế - xã hội càng cao thì mức ñộ dân chủ 
ngày càng ñược mở rộng hơn. Bản thân quá trình dân chủ cũng có những tốc ñộ khác 
nhau theo từng giai ñoạn. Chính vì thế, chế ñộ chính trị ñúng ñắn sẽ thúc ñẩy phát triển 
kinh tế - xã hội. 

3.2.7. Thị trường quốc tế và ngoại thương 

ðó là hoạt ñộng kinh tế ñối ngoại, là hoạt ñộng xuất nhập khẩu hàng hóa, ñó là 
hợp tác ñầu tư và hợp tác khoa học công nghệ, du lịch và dịch vụ. Trong xu thế quốc tế 
hóa mạnh mẽ ñời sống kinh tế thế giới, hoạt ñộng ngoại thương ngày càng trở thành một 
nhân tố then chốt ñối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Chúng không chỉ bù ñắp ñược 
những thiếu hụt của nền kinh tế trong nước, mà còn giúp cho nền kinh tế có vị trí của 
mình trong phân công lao ñộng quốc tế. Một trong những ñòi hỏi ñối với chuyển biến 
kinh tế - xã hội là phải có ñược chính sách ngoại thương mở rộng, phù hợp với những 
thay ñổi nhanh chóng trong cuộc sống chính trị kinh tế thế giới, cần tận dụng tối ña mọi 
tiềm năng và lợi thế tương ñối của mình, tự nguyện tham gia lao ñộng và thị trường 
quốc tế. Xu thế các nước là mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế, không phân biệt thể 
chế chính trị xã hội, trên nguyên tắc bình ñẳng, giữ vững ñộc lập chủ quyền, không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau và ñôi bên cùng có lợi. Các nước rất quan tâm ñến 
vấn ñề cơ cấu xuất - nhập khẩu hợp lý. 

Việc xuất - nhập khẩu hợp lý sẽ nâng cao tổng sản phẩm quốc dân và mức thu 
nhập bình quân theo ñầu người, ñồng thời tăng việc làm và ñội ngũ công nhân lành nghề 
dẫn ñến mở rộng qui mô sản xuất của nền kinh tế. Xuất - nhập khẩu hợp lý cũng tạo ra 
sự thay ñổi cơ cấu của nền kinh tế, tạo cơ hội cho sự phát triển của một số ngành có liên 
quan. 

3.3. Các chỉ tiêu trong chuyển biến kinh tế - xã hội  

ðể phản ánh mức ñộ chuyển biến kinh tế - xã hội, người ta hay dùng hai nhóm 
chỉ số là chỉ số tăng trưởng kinh tế và chỉ số phát triển xã hội. 

3.3.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế (cao và liên tục) gắn liền với sự hoàn 
thiện cơ cấu, thế chế kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống (mức sống, lối sống, nếp 
sống) và ñảm bảo công bằng xã hội. Cho nên, không phải cứ có tăng trưởng kinh tế là 
có ngay (hoặc ñều dẫn tới) sự phát triển kinh tế. 

Phát triển kinh tế bao hàm các yêu cầu cụ thể: 

- Mức tăng trưởng phải lớn hơn mức tăng dân số. 

- Tăng trưởng kinh tế phải dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ ñể ñảm bảo 
tăng trưởng bền vững. 
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- Tăng trưởng kinh tế phải ñi ñôi với công bằng xã hội, tạo ñiều kiện cho mọi 
người có cơ hội ngang nhau trong ñóng góp và hưởng thụ kết quả của tăng trưởng kinh 
tế. 

- Số lượng sản phẩm phong phú, chất lượng ngày càng cao, phù hợp với sự biến 
ñổi của nhu cầu của con người và xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- ðảm bảo gìn giữ nguồn lợi và cơ hội phát triển cho các thế hệ tương lai. 

- Tốc ñộ ñô thị hóa, rút ngắn khoảng cách giàu – nghèo… 

3.3.2. Các chỉ số xã hội của phát triển 

ðể nói về sự phát triển, ngoài sự tăng trưởng người ta còn muốn nói ñến sự tự 
do, hạnh phúc của mỗi người, sự văn minh của xã hội. ðể làm rõ sự tiến bộ xã hội do 
tăng trưởng ñưa lại, người ta sử dụng các chỉ số: 

- Chỉ số HDI (Human Development Index) là một chỉ tiêu tổng hợp ñược sử 
dụng ñể ñánh giá và so sánh trình ñộ phát triển của một quốc gia, vùng lãnh thổ trên 
một mặt bằng thống nhất - sự phát triển của con người. Chỉ số HDI ñánh giá trình ñộ 
phát triển, phản ánh mức sống dân cư có nhấn mạnh chất lượng cuộc sống và sự tiến bộ 
xã hội, bao gồm sự kết hợp và lượng hóa 3 yếu tố chủ yếu: tuổi thọ, kiến thức và thu 
nhập. 

+ Tuổi thọ bình quân trong dân số phản ánh một cách tổng hợp về tình hình sức 
khỏe của dân cư. Trong ñó, bao hàm mức sinh hoạt vật chất và tinh thần trong ñời sống 
ñược nâng cao. 

+ Tỷ lệ người mù chữ hay ngược lại tỷ lệ người biết chữ trong toàn dân, cùng 
với chỉ số này, còn có các chỉ số tỷ lệ trẻ em ñến trường trong ñộ tuổi ñi học, trình ñộ 
phổ cập văn hóa của người lao ñộng. Tất cả các chỉ số này phản ánh trình ñộ phát triển 
và sự biến ñổi về chất của xã hội. Nó nói lên xã hội ñó ñã coi việc ñầu tư cho giáo dục 
và ñào tạo là lĩnh vực ñầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ dài hạn. Do ñó, 
ñây là chỉ số quan trọng ñể ñánh giá sự văn minh xã hội, trình ñộ phát triển kinh tế - xã 
hội ở một quốc gia trong một thời kỳ. 

+ Thu nhập bình quân ñầu người cũng là chỉ số ñể ño sự phát triển kinh tế - xã 
hội, mức thu nhập bình quân càng cao chứng tỏ sự phát triển kinh tế - xã hội càng mạnh, 
thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước chứng tỏ sự phát triển liên tục và ổn 
ñịnh của nền kinh tế của quốc gia ñó. 

Ngoài ra, còn có thể có một số chỉ số khác như: Mức tăng dân số hàng năm. 
Mức tăng dân số cũng ảnh hưởng rất lớn ñến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
Thực tiễn ñã cho thấy mức tăng dân số cao luôn ñi ñôi với sự lạc hậu, nghèo ñói và thu 
nhập bình quân ñầu người tăng rất thấp… 
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4. Tóm lại 

Lịch sử chuyển biến kinh tế - xã hội là một dạng ñề tài rất hay, rất ñáng ñược 
quan tâm ñầu tư nghiên cứu của giới khoa học ở Việt Nam hiện nay cũng như trong 
tương lai. 

ðể những ñề tài nghiên cứu về chuyển biến kinh tế - xã hội có chất lượng khoa 
học cao, từ ñó rút ra ñược những kết luận xác ñáng, có những ñề xuất giải pháp thiết 
thực thì ñiều cần thiết phải sử dụng ñúng và ñủ các phương pháp nghiên cứu cần thiết. 
Bên cạnh ñó, vấn ñề lý luận về chuyển biến kinh tế - xã hội cũng phải ñầu tư nghiên cứu 
làm rõ. Có như thế mới rút ra ñược bản chất kinh tế - xã hội cần nghiên cứu, thấy rõ 
ñược các ñặc ñiểm quan trọng của quá trình phát triển. 
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SUMMARY 

Describing methodology and theories is a crucial part in doing a research on the 

history of social-economic development. Having a good methodology and good knowledge of 

theories will enable a high quality research. In this paper, I will propose some crucial issues 

regarding to the research on the history of the Vietnam socio-economic transition in the Doi Moi 

period. 

 


